Ngày soạn: 06/3/2016

CHUYÊN ĐỀ

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (3 tiết từ tiết 45,46,47)

- Lí do xây dựng chuyên đề: 
Biển đảo là một thế mạnh của quốc gia, do đó việc phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền biển đảo là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người. Khai thác biể đã trở thành vấn đề quan trọng và chiến lược của mọi quốc gia giáp biển. Với khoảng 3260 km đường bờ biển và 28/63 tỉnh thành giáp biển, kinh tế biển đã trở thành một hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Việc phát triển kinh tế biển không chỉ giúp cho Việt Nam phát huy được những thế mạnh về tự nhiên, từ đó đem lại nguồn thu cho quốc gia mà thông qua các hoạt động kinh tế đó, chúng ta còn khẳng định được chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy chủ đề này có ý nghĩa trong việc hình thành năng lực và các phẩm chất của người công dân hiện nay.
I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Kiến thức 

+ Kể tên được các đảo và quần đảo lớn( tên, vị trí). 

+ Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đôi với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
+  Trình bày được các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển của nước ta.

+ Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển đảo.

2.Kĩ năng 

+  Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển VN.

+ Kể tên và XĐ được trên bản đồ vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam …

 + Đưa ra được những biện pháp để bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo.

+  Phân tích bản đồ( lược đồ),sơ đồ, số liệu thống kê, để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của VN, tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta.  
3.Thái độ 

+ Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển. 

+ Thấy được tài nguyên biển đang ngày một cạn kiệt, môi trường ô nhiễm làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo đặc biệt sự tác động của khí hậu toàn cầu biến đổi mực nước biển dâng cao…

4. Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực quản lí, năng lực hợp tác, sáng tạo, tính toán …
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, bảng số liệu thống kê, bản đồ, tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ…

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
1. Biển và đảo Việt Nam( Tiết 1)

2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển( Tiết 2)

3. Bảo vệ tài nguyên và môi trưởng biển –đảo( Tiết 3)

III. CHUẨN BỊ
- GV: Soạn bài giảng điện Powerpoi, Bản đồ vùng biển- đảoViệt Nam, átlát địa lí VN, SGK, SGV, chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, tích hợp GD,máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, BĐ giao thông - du lịch VN, các phiếu học tập , video, tài liệu DH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS …

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, át lát địa lí VN, đồ dùng học tập…

IV.BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	 NỘI DUNG


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1.Biển và đảo Việt Nam


	+  Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển VN.
+ Kể tên và XĐ được trên bản đồ vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam …
	
	
	

	2.Phát triển tổng hợp kinh tế biển


	+ Trình bày được các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển của nước ta.

	+ Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
+  Phân tích được bản đồ(lượcđồ),sơ đồ, số liệu thống kê, để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của VN, tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta.  
	
	

	3.Bảo vệ tài nguyên và môi trưởng biển –đảo


	 + Trình bày được đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo. 

	
	- Đưa ra được những biện pháp để bảo vệ tài nguyên  môi trường biển- đảo...

	- Thấy được tài nguyên biển đang ngày một cạn kiệt, môi trường ô nhiễm làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo đặc biệt sự tác động của khí hậu toàn cầu biến đổi mực nước biển dâng cao…

	Định hướng năng lực được hình thành:

- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực quản lí, năng lực hợp tác, sáng tạo, tính toán …

- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, bảng số liệu thống kê, bản đồ, tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ…


IV. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (theo định hướng phát triền năng lực học sinh)
1. Nhận biết

Câu 1: Dựa vào sơ đồ H 38.1 SGK – Tr.135 và bản đồ biển –đảo VN hãy: Xác định phạm vi, giới hạn của các bộ phận chủ quyền vùng biển nước ta?

Câu 2: Dựa vào Bản đồ biển - đảo VN kết hợp H38.2 SGK và át lát địa lí VN hãy: xác định trên bản đồ các đảo, quần đảo lớn theo tỉnh của Việt Nam thứ tự từ Bắc vào Nam ?

Câu 3:Dựa vào H38.4,39.1,39.2( SGK) kết hợp với nội dung kênh chữ SGK hãy: Trình bày đặc điểm các ngành  kinh tế biển của nước ta( hoàn thiện bảng)?

Câu 4: Dựa vào tranh kết hợp với nội dung kênh chữ SGK và kiến thức đã học hãy: Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo?

 2. Thông hiểu
Câu 1: Quan sát hãy bản đồ biển –đảo VN chứng  minh: Vị trí gần biển đã tạo cho VN những thuận lợi và khó khăn khi  phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?

Câu 2: Dựa vào bảng 40.1( SGK) hãy: Phân tích để thấy được các đảo và quần đảo nước ta có tiềm năng phát triển tổng hợp  kinh tế biển?

Câu 3: Quan sát hình 40.1 hãy, nhận xét tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta? 

Câu 4:Quan sát bản đồ giao thông kết hợp át lát Địa lí VN hãy, cho biết việc phát triển ngành giao thông đường biển có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhất là hoạt động ngoại thương?

3.Vận dụng 

Câu 1:Quan sát tranh hãy cho biết: Việc khai thác mạnh nguồn lợi của biển đã và đang tác động như thế nào đến môi trường và tài nguyên sinh vật biển? Hãy đưa ra một số biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên sinh vật biển của nước ta?

Câu 2: Quan sát tranh, hãy cho biết việc khai thác và vận chuyển dầu khí tác động gì tới môi trường và tài nguyên sinh vật  biển? Đề xuất các biện pháp giảm nhẹ tác động của khai thác dầu khí trên vùng biển VN?

Câu 3: Hoàn thiện sơ đồ thể hiện các ngành kinh tế biển ở nước ta?

4.Vận dụng cao

Câu 1: Quan sát tranh, em có đồng tình với những hành động xả rác của khách du lịch trong bức tranh không? Em sẽ làm gì khi chứng kiến hành động đó?

Câu 2 : Quan sát tranh, hãy cho biết việc dùng mìn đánh cá của ngư dân là đúng hay sai? Em có đồng tình với việc làm đó không? Nếu em là người quản lí tài nguyên môi trường biển em sẽ xử lí như thế nào?

Câu 3: Liên hệ thực tế: Trước thực tế tin tức thời sự về sự xâm phạm chủ quyền biển đảo VN. Vậy vùng biển – đảo VN bị xâm phạm chủ quyền em có suy nghĩ và hành động gì? 

Câu 4: Quan sát tranh, hiện nay với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu sự tác động của biển như thế nào đến các vùng  đất nằm ở ven biển nước ta?
V. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP 

Tuần 29                                                        Ngày soạn: 06/3/2016

Tiết 45                                                             Ngày dạy: 9B, 9C: 17/3; 9A: 25/3/2016

BIỂN - ĐẢO VIỆT NAM
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Kể tên được các đảo và quần đảo lớn( tên, vị trí). 

+ Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đôi với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.
2. Kĩ năng 

+  Xác định được vị trí, phạm vi vùng biển VN.

+ Kể tên và XĐ được trên bản đồ vị trí một số đảo và quần đảo lớn từ Bắc vào Nam …

3.Thái độ

Có ý thức chủ quyền biển- đảo VN và có ý thức tìm tòi học tập tìm hiểu về kiến thức bài học và các sự kiện biển-đảo trên các phương tiện thông tin…

4.Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực quản lí, năng lực hợp tác, sáng tạo, tính toán …
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, bảng số liệu thống kê, bản đồ, tranh ảnh, sơ đồ…

B. CHUẨN BỊ
- GV: Soạn bài giảng điện Powerpoi, Bản đồ vùng biển- đảoViệt Nam, átlát địa lí VN, SGK, SGV, chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, tài liệu DH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS, máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, các phiếu học tập ,video  …

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, át lát địa lí VN, đồ dùng học tập, tài liệu…

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
I. Ổn định tổ chức:(1')
+9A:                           +9B :                       +9C:                              
II. Kiểm tra bài cũ:(2´) 
–GV treo bản đồ cho HS quan sát:

Lãnh thổ toàn vẹn nước ta gồm mấy vùng? Cho biết giới hạn của từng vùng?

-> ba vùng : đất, trời, biển...

III. Bài mới: (35')
Hoạt động : Khởi động (10 phút)
(Hình thức: Cá nhân, cả lớp)

* Bước 1: Giáo viên cho học sinh thời  gian khoảng 4 phút để xem một đoạn Video hoặc một số hình ảnh về kinh tế biển và tài nguyên, môi trường biển-đảo( hoặc một đoạn thông tin trên báo chí viết về sự kiện tranh chấp biển –bảo giữa VN với TQ để khẳng định vai trò -lợi thế -  tiềm năng để VN phát huy thế mạnh về các hoạt động kinh tế biển hiện nay.
* Bước 2: Giáo viên cho học sinh trả lời một số câu hỏi sau:

Câu 1: Những hình ảnh trên cho em liên tưởng đến những hoạt động kinh tế nào của biển? 

Câu 2:  Dựa vào hiểu biết thực tế, em hãy giới thiệu một vài nét khái quát về biển- đảo Việt Nam ?

* Bước 3: Giáo viên cho học biết mục tiêu của chuyên đề.

* Bước 4: Giáo viên cho học sinh biết khái quát về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của chuyên đề.

Hoạt động 1. Biển và đảo Việt Nam( 25 phút)

( Hình thức: cá nhân và toàn lớp)

* Bước 1: Tìm hiểu về vùng biển Việt Nam- GV cho học sinh làm việc cá nhân nghiên cứu SGK, hình 38.1( SGK-Tr135) và Bản đồ biển -đảo VN hoàn thành bài tập:  Dựa vào sơ đồ H 38.1 SGK – Tr.135 và bản đồ biển –đảo VN hãy: Xác định phạm vi, giới hạn của các bộ phận chủ quyền vùng biển nước ta?
- Sau khi cá nhân nghiên cứu song, GV yêu cầu học sinh lên xác định trên bản đồ- GV chuẩn xác kiến thức.

Bước 2: Tìm hiểu các đảo và quần đảo

· GV cho học sinh làm việc cá nhân nghiên cứu SGK, hình 38.2( SGK-Tr136) và Bản đồ biển - đảo VN hoàn thành bài tập: 
         Dựa vào Bản đồ biển – đảo VN kết hợp H38.2 SGK và át lát địa lí VN hãy: xác định trên bản đồ các đảo, quần đảo lớn của Việt Nam từ Bắc vào Nam?

· Gv yêu cầu HS làm tiếp bài tập sau:                     

	1. BÀI TẬP CÁ NHÂN
 Nối ý ở cột A với ý ở cột B trong 30 giây

	                               A( đảo)
	      B( Diện tích – Tỉnh( thành phố)

	1.Phú Quốc 
	a.100 km² ( Hải Phòng)

	2.Cát Bà
	b.567 km²( Kiên Giang)

	3.Côn Đảo
	c. 250 km²( Quảng Ninh)

	4.Lý Sơn
	d.10 km² (Quảng Ngãi)

	
	e.76 km²( Bà Rịa - Vũng Tàu.


- GV cung cấp thông tin phản hồi : 1-b, 2-a, 3 –e,4 -d
- Gv cho HS xem vi deo về sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển –đảo VN.

- Yêu cầu HS liên hệ thực tế: Trước thực tế tin tức thời sự về sự xâm phạm chủ quyền biển đảo VN. Vậy vùng biển – đảo VN trong đó hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bị xâm phạm chủ quyền em có suy nghĩ và hành động gì?

- Bước 3: GV sau khi cho HS tìm hiểu các nội dung trên – GV chuẩn xác kiến thức chung của mục I : Biển và đảo Việt Nam.

                                         HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 1

I, Biển và đảo Việt nam

1. Vùng biển Việt Nam

- Đường biển dài, rộng.

- Là bộ phận của biển Đông.

- Gồm 5 bộ phận: nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

2. Các đảo và quần đảo

- Nhiều đảo: Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Lý Sơn…

- Quần đảo : Trường Sa( Khánh Hòa), Hoàng Sa( Đà Nẵng).

IV. Củng cố: (5’)

-Giáo viên khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài bằng bản đồ tư duy.

- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh hơn” tìm trên bản đồ vị trí các đảo và tìm nội  dung cho các bức tranh, ....
V. Hướng dẫn về nhà: (2’)

 - GV hướng dẫn  HS làm  bài tập  SGK + TBĐ.

+ Làm bài tập trong Tập bản đồ.+ Đọc ở nhà nội dung phần II:“Phát triển tổng hợp kinh tế biển” ở bài 38+39+40).

Tuần 31                                                          Ngày soạn: 06/3/2016

Tiết 46                                                             Ngày dạy: 9B, 9C: 24/3; 9A: 1/4/2016

 PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức 

+  Trình bày được các hoạt động khai thác tài nguyên biển, đảo và phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển của nước ta.

2. Kĩ năng
+  Phân tích bản đồ( lược đồ),sơ đồ, số liệu thống kê, để nhận biết tiềm năng kinh tế biển, đảo của VN, tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta.  
3. Thái độ 

+ Thấy được tài nguyên biển đang ngày một cạn kiệt, môi trường ô nhiễm làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển. 

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực quản lí, năng lực hợp tác, sáng tạo, tính toán …
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, bảng số liệu thống kê, bản đồ, tranh ảnh, biểu đồ, sơ đồ…

B. CHUẨN BỊ
- GV: Soạn bài giảng điện Powerpoi, Bản đồ vùng biển- đảoViệt Nam, átlát địa lí VN, SGK, SGV, chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, tích hợp GD,máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, BĐ giao thông- du lịch VN, các phiếu học tập, video …

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, át lát địa lí VN, đồ dùng học tập, tài liệu…

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I.Ổn định tổ chức:(1')
+9A:                           +9B :                       +9C:                              
II.Kiểm tra bài cũ:(3´) 
–GV treo bản đồ cho HS quan sát:
-Tìm và xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo lớn ở VN theo đúng địa danh?

GV KT Tập bản đồ của HS.

III. Bài mới: (34')
                                Hoạt động : Khởi động ( 4 phút)
(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp)

* Bước 1: Giáo viên cho học sinh thời  gian khoảng 4 phút để xem một số hình ảnh về kinh tế biển và tài nguyên và yêu cầu học sinh cho biết chủ đề của từng bức tranh qua đó  khẳng định lợi thế -  tiềm năng của biển- đảo VN trong sự phát huy thế mạnh về các hoạt động kinh tế biển hiện nay.
* Bước 2: Giáo viên cho học sinh trả lời một số câu hỏi sau:

Câu 1: Cho biết nội dung của các bức tranh? 

Câu 2: HS làm việc theo cặp để hoàn thiện nội dung bài tập: Hoàn thiện sơ đồ thể hiện các ngành kinh tế biển ở nước ta?
- Sau khi làm việc song HS lên bảng hoàn thiện sơ đồ-> HS nhận xét, GV chuẩn xác kiến thức và chú ý kĩ năng vẽ sơ đồ cho HS. GV đưa ra phần thông tin chuẩn xác kiến thức:


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                                                 Sơ đồ các ngành kinh tế biển 

* Bước 3: Giáo viên cho học biết mục tiêu nội dung cụ thể của các hoạt động tiếp theo  của chuyên đề.

* Bước 4: Giáo viên cho học sinh biết về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của nội dung cụ thể  các hoạt động chuyên đề tiếp theo.

Hoạt động 2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển( 30 phút)

( Hình thức tổ chức dạy học cả lớp, cặp , nhóm)
*Bước 1: GV  cho HS kể tên lại các ngành kinh tế biển chính. Sau đó GV cho HS đọc nội dung kênh chữ SGK : 4HS đọc theo 4 ngành…

*Bước 2: Gv cho Hs thảo luận nhóm hoàn thành các phiếu học tập: GV chia lớp thành 8nhóm nhỏ, 2 nhóm có cùng một nhiệm vụ. Thời gian thảo luận 4 phút. GV giao nhiệm vụ cho các nhóm. Các nhóm bàn bạc thảo luận sau đó báo cáo nội dung thảo luận của nhóm. Các nhóm khác bổ sung . GV quan sát các cặp nhóm làm việc và hỗ trợ các nhóm( nếu cần). GV đưa ra thông tin phản hồi kiến thức chuẩn.

	                                              PHIẾU HỌC TẬP CHO CÁC NHÓM

Giáo viên yêu cầu HS theo dõi kênh chữ SGK và kênh hình( H 38.1, H39.2, 40.1) và hoàn thiện bảng sau:

Ngành kinh tế biển

Tiềm năng( ĐK phát triển)

Thực trạng

1. NT, KT và CB hải sản

2.Du lịch biển – đảo

3.Khai thác và chế biến khoáng sản biển
4.Giao thông vận tải biển



-Bước 3: GV đưa thông tin phản hồi

THÔNG TIN PHẢN HỒI

	Ngành kinh tế biển
	Tiềm năng( ĐK phát triển)
	Thực trạng

	1. NT, KT và CB hải sản

	+ Điều kiện tự nhiên : 
- Khí hậu: Nhiệt đới ẩm gió mùa nên có nguồn sinh vật biển phong phú, đa dạng (CM SGK ) 

- Vị trí gần biển vùng biển rộng với đường bờ biển dài dọc ven biển có nhiều đầm, phá, vũng, vịnh…tạo diện tích mặt nước rộng thuận lợi để nuôi trồng và khai thác hải sản.

+ Điều kiện kinh tế - xã hội: dân cư, cơ sở vật chất , thị trường, chính sách … 
	Tình hình :  
- Trữ lượng lớn  4 triệu tấn cho phép hàng năm 1,9 triệu tấn chủ yếu là cá biển khai thác.

- Phân bố:Tập trung ở các tỉnh ven biển nhất là các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL và DHNTB (Kể tên các tỉnh).

- Giá trị kinh tế: đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn nhờ xuất khẩu( năm 1999:971 triệu USD và 2002: 2014 triệu USD đứng thứ ba về mặt hàng XK).

-  Hạn chế : 

+ MT ô nhiễm, sinh vật giảm.

+ Đánh bắt ven bờ chủ yếu.

+ Đánh bắt xa bờ còn hạn chế do vốn ít, phương tiện đánh bắt, KHKT yếu kém.

+ Thị trường không ổn định . 

-Phương hướng: 

+ Cần đầu tư vốn, trang thiết bị để đẩy mạnh đánh bắt xa bờ.

+ Đa dạng hoá các hình thức nuôi đặc biệt  phát triển nuôi trồng theo hình thức công nghiệp hoá.

+ Ổn định và mở rộng thị trường.

+ Phát triển đồng bộ và hiện đại CNCB hải sản.

	2.Du lịch biển – đảo
	- Đường bờ biển dài dọc theo ven bờ có nhiều bãi cát rộng dài, nước trong, sạch, phong cảnh đẹp ven bờ và đảo ..., khí hậu nóng ấm thuận lợi xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển.
	*Tình hình:
- Phát triển mạnh, chủ yếu là hoạt động tắm biển.

- Số lượng  du khách ngày càng đông.

* Hạn chế: Môi trường biển ô nhiễm, loại  hình du lịch còn đơn giản.

* Xu hướng: phát triển nhiều loại hình du lịch để khai khác hết tiềm năng to lớn của biển.

	3.Khai thác và chế biến khoáng sản biển
	Biển của nước ta giàu tài nguyên khoáng sản: dầu khí, sa khoáng, cát, muối ..
	- Các ngành: 
+ Dầu khí 

+ Muối

+ Khai thác cát…

- Xu hướng phát triển: bảo vệ môi trường, khai thác hợp lí hiệu quả...

	4.Giao thông vận tải biển

	Có nhiều thuận lợi: đường bờ biển dài, khúc  khuỷu tạo nhiều vũng vịnh sâu, kín gió,vị trí gần giao thông hàng hải quốc tế ...
	- Tình hình phát triển 
+ Phát triển nhanh và ngày càng hiện đại( SGK ) 

+ Gópphần quan trọng trong quá trình hội nhập nền kinh tế - xã hội của đất nước.

- Hạn chế: công suất cảng chưa lớn, ...

- Xu hướng:  Đầu tư phát triển đáp ứng yêu cầu...


- Bước 4: Gv yêu cầu HS quan sát tranh kết hợp bảng 40.1, hình 40.1 và Át lát địa lí VN trả lời các câu hỏi . Gv giao nhiệm vụ về nhà hoàn thiện và GV hướng dẫn gợi mở các vấn đề cần giải quyết trong từng câu.

Câu 1: Quan sát bản đồ biển –đảo VN, hãy chứng  minh: Vị trí gần biển đã tạo cho VN những thuận lợi và khó khăn khi  phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?

Câu 2: Dựa vào bảng 40.1( SGK) hãy: Phân tích để thấy được các đảo và quần đảo nước ta có tiềm năng phát triển tổng hợp  kinh tế biển?

Câu 3: Quan sát hình 40.1 hãy, nhận xét tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta?

Câu 4:Quan sát bản đồ giao thông kết hợp át lát Địa lí VN hãy, cho biết việc phát triển ngành giao thông đường biển có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhất là hoạt động ngoại thương?

-Sau khi giao nhiệm vụ về nhà HS tự nghiên cứu. Gv đưa ra hệ thống kiến thức chính của phần II: Phát triển tổng hợp kinh tế biển...
                                         HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 2

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Biển đảo có ý nghĩa lớn về kinh tế và an ninh, quốc phòng
- Đặc điểm các ngành kinh tế biển:


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




IV. Củng cố: (5’)

-Giáo viên khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài.

- GV cho HS tìm trên bản đồ các bãi biển, cảng biển, vùng khai thác dầu khí, 4 ngư trường cá lớn( HP-QN, TS-HS, NT-BT-BRVT, CM-KG)

V. Hướng dẫn về nhà: (2’)

 - GV hướng dẫn  HS làm  bài tập  SGK + TBĐ.

+ Làm bài tập trong Tập bản đồ.

+ Đọc ở nhà nội dung phần III:“Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển-đảo’’ở 39+ 40).


Tuần 31                                                          Ngày soạn: 20/3/2016

Tiết 47                                                             Ngày dạy: 9B, 9C: 31/3; 9A: 8/4/2016

  BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO VIỆT NAM,

 TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
+ Trình bày đặc điểm tài nguyên và môi trường biển, đảo, một số biện pháp bảo vệ tài nguyên biển đảo.

2. Kĩ năng
+ Đưa ra được những biện pháp để bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo.

3. Thái độ 

+ Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển. 

+ Thấy được tài nguyên biển đang ngày một cạn kiệt, môi trường ô nhiễm làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến chất lượng của các khu du lịch biển. 

- Có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo đặc biệt sự tác động của khí hậu toàn cầu biến đổi mực nước biển dâng cao…

4. Định hướng phát triển năng lực
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực quản lí, năng lực hợp tác, sáng tạo, tính toán …
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, bản đồ, tranh ảnh,…

B. CHUẨN BỊ
- GV: Soạn bài giảng điện Powerpoi, Bản đồ vùng biển- đảoViệt Nam, átlát địa lí VN, SGK, SGV, chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo, tích hợp GD,máy tính, máy chiếu, tranh ảnh, video, tài liệu DH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS …

- HS: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, át lát địa lí VN, đồ dùng học tập…

C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I. Ổn định tổ chức:(1')
+9A:                           +9B :                       +9C:                              
II. Kiểm tra bài cũ:(3´) 
–GV treo bản đồ cho HS quan sát:

-Tìm và xác định trên bản đồ các bãi biển, cảng biển theo thứ tự từ Bắc và Nam ở VN theo đúng địa danh?

- GV KT Tập bản đồ của HS.

III. Bài mới: (34')
                            Hoạt động : Khởi động ( 4 phút)
(Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp)
* Bước 1: Giáo viên cho học sinh thời  gian khoảng 4 phút để xem một số hình ảnh về tìa nguyên biển và tài nguyên đang bị ô nhiễm và khai thác không hợp lí và yêu cầu học sinh cho biết chủ đề của từng bức tranh qua đó giáo dục tinh thần và ý thức bảo vệ nguồn TNTN và môi trường biển là vấn đề cấp thiết hiện nay.
* Bước 2: Giáo viên cho học sinh trả lời một số câu hỏi sau:

Câu 1: Cho biết nội dung của các bức tranh? 

Câu 2: HS làm việc theo cặp để hoàn thiện nội dung bài tập: 
- Những hành động trên là đúng hay sai? Giải thích vì sao em không đồng tình với những hành động trong các bức tranh?

- Sau khi làm việc song HS các cặp bày tỏ ý kiến của mình-> HS nhận xét, GV chuẩn xác kiến thức . 

* Bước 3: Giáo viên cho học biết mục tiêu nội dung cụ thể của các hoạt động cuối cùng của chuyên đề.
* Bước 4: Giáo viên cho học sinh biết về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của nội dung cụ thể  các hoạt động cuối cùng của chuyên đề 

Hoạt động 3. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển( 15 phút)
( Hình thức tổ chức dạy học cá nhân, cả lớp, cặp)

- Bước 1: Tìm hiểu sự giảm sút tài nguyên và môi trường biển –đảo
-  GV cho HS nghiên cứu kênh chữ SGK và kết hợp với tranh ảnh để hoàn thiện các nội dung các câu hỏi. Hs làm việc cặp nhóm để trả lời câu hỏi:

Câu 1:Quan sát tranh hãy cho biết: Việc khai thác mạnh nguồn lợi của biển đã và đang tác động như thế nào đến môi trường và tài nguyên sinh vật biển? Hãy đưa ra một số biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên sinh vật biển của nước ta?
Câu 2: Quan sát tranh, hãy cho biết việc khai thác và vận chuyển dầu khí tác động gì tới môi trường và tài nguyên sinh vật  biển? Đề xuất các biện pháp giảm nhẹ tác động của khai thác dầu khí trên vùng biển VN?

Câu 3: Quan sát tranh, em có đồng tình với những hành động xả rác của khách du lịch trong bức tranh không? Em sẽ làm gì khi chứng kiến hành động đó?

Câu 4 : Quan sát tranh, hãy cho biết việc dùng mìn đánh cá của ngư dân là đúng hay sai? Em có đồng tình với việc làm đó không? Nếu em là người quản lí tài nguyên môi trường biển em sẽ xử lí như thế nào?

Câu 5: Quan sát tranh, hiện nay với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu sự tác động của biển như thế nào đến các cảng biển, bãi tắm nằm ở ven biển nước ta?
- Bước 2:Các nhóm cặp làm việc cùng thảo luận nội dung câu 1,3,5. Còn lại các câu 2,4 giao về nhà HS tự nghiên cứu.GV quan sát các cặp nhóm làm việc và hỗ trợ các nhóm
(nếu cần)

- Bước 3: Các cặp nhóm trả lời phần kết quả làm việc của mình. Các nhóm khác nhận xét bổ sung giáo viên chuẩn xác kiến thức.

- Bước 4: Tìm hiểu các phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
 Giáo viên thông tin tới học sinh nội dung trả lời và giáo dục kĩ năng bảo vệ tài nguyên và môi trường biển trước những tác động khách quan và chủ quan của con người và tự nhiên…
Câu 1:Quan sát tranh hãy cho biết: Việc khai thác mạnh nguồn lợi của biển đã và đang tác động như thế nào đến môi trường và tài nguyên sinh vật biển? Hãy đưa ra một số biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên sinh vật biển của nước ta?
· Việc khai thác mạnh nguồn lợi của biển đã và đang tác động làm môi trường ô nhiễm và tài nguyên sinh vật biển suy giảm.

· Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên biển:

+ Khai thác nguồn tài nguyên biển hợp lí và bảo vệ, phát trển nguồn lợi thủy hải sản

+ Xử lí nghiêm với những hành vi làm môi trường biển bị ô nhiễm nhất là các khu du lịch, chuyên trở dầu mỏ...và khai thác bừa bài nguồn sinh vật biển.

Câu 3: Quan sát tranh, em có đồng tình với những hành động xả rác của khách du lịch trong bức tranh không? Em sẽ làm gì khi chứng kiến hành động đó?

· Không đồng tình: Vì hành động đó không văn hóa làm mất mĩ quan và môi trường biển các khu du lịch.

· Hành động: Đề nghị họ vất rác đúng nơi quy định…
· Câu 5: Quan sát tranh, hiện nay với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu sự tác động của biển như thế nào đến các cảng biển, bãi tắm nằm ở ven biển nước ta?
->Hiện nay với sự biến đổi của khí hậu toàn cầu sự tác động của biển đến các vùng ven biển nước ta ngày càng mạnh mẽ: sạt nở đất, tăng diện tích đất phèn, mặn, thu hẹp đất phù sa, hệ sinh vật thay đổi ...
-Bước 5: Gv cho HS xem video về biến đổi khí hậu với tình trạng ô nhiễm môi trường và sự suy giảm tài nguyên biển.. 
HỘP KIẾN THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG 3
III.Bảo vệ tài nguyên và môi trưởng biển –đảo
1. Sự giảm sút tài nguyên và môi trường biển –đảo.
- Tài nguyên biển giảm sút mạnh …

- Môi trường bị ô nhiễm…

2. Các phương hướng chính để bảo vệ  tài nguyên và môi trường biển.
- Một số biện pháp để bảo vệ:

+ Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng KT hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

+ BV rừng ngập mặn hiện có đồng thời đẩy các chương trình trồng rừng ngập mặn.

+ Bảo vệ rạn san hồ ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

+ Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học đặc biệt là dầu mỏ.

Hoạt động 4: Hoạt động luyện tập( 8 phút)

 (Hình thức tổ chức dạy học: Cặp /Cả  lớp)

- GV cho học sinh nghiên cứu các câu hỏi theo cả lớp theo yêu cầu các câu hỏi mà GV giao sau đó phân theo cặp: Căn cứ vào những kiến thức đã tìm hiểu trong bài, kết hợp với hiểu biết thực tế em hãy hoàn thành các bài tập:

Câu 1: Quan sát bản đồ biển –đảo VN, hãy chứng  minh: Vị trí gần biển đã tạo cho VN những thuận lợi và khó khăn khi  phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng?
Câu 2: Dựa vào bảng 40.1( SGK) hãy: Phân tích để thấy được các đảo và quần đảo nước ta có tiềm năng phát triển tổng hợp  kinh tế biển?

Câu 3: Quan sát hình 40.1 hãy, nhận xét tình hình phát triển của ngành dầu khí ở nước ta? 

Câu 4:Quan sát bản đồ giao thông kết hợp át lát Địa lí VN hãy, cho biết việc phát triển ngành giao thông đường biển có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhất là hoạt động ngoại thương? 

Câu 5: Quan sát tranh, hãy cho biết việc khai thác và vận chuyển dầu khí tác động gì tới môi trường và tài nguyên sinh vật  biển? Đề xuất các biện pháp giảm nhẹ tác động của khai thác dầu khí trên vùng biển VN?

Câu 6 : Quan sát tranh, hãy cho biết việc dùng mìn đánh cá của ngư dân là đúng hay sai? Em có đồng tình với việc làm đó không? Nếu em là người quản lí tài nguyên môi trường biển em sẽ xử lí như thế nào?

-> HS có thể làm một vài câu (Câu1,câu 3,câu 6). Còn lại GV cho về làm hoàn thiện giờ sau kiểm tra

Hoạt động 5: Vận dụng (7 phút)
                                                     ( Hình thức cá nhân)


 Căn cứ vào những kiến thức đã tìm hiểu trong bài, kết hợp với hiểu biết thực tế em hãy viết một bài viết ngắn giới thiệu về cơ hội và thách thức của biển – đảo Việt Nam rong giai đoạn hiện nay theo gợi ý:


- Những kiến thức hiểu biết vùng biển Việt Nam .


- Tiềm năng về tổng hợp kinh tế biển.

          - Những khó khăn về thiên nhiên, mối quan hệ giữa VN với các nước có chung biên giới và cùng khai thác tiềm năng trên biển – đảo.

          - Quan điểm và hành động của em trước sự xâm phạm chủ quyền biển- đảo nước ta thời gian vừa qua. 

IV. Củng cố: (5’)
-Giáo viên khắc sâu kiến thức trọng tâm của chuyên đề.

- GV cho HS đọc bài viết ngắn gọn trong phần vận dụng (nếu HS làm được 1 phần yêu cầu... ).

V. Hướng dẫn về nhà: (2’)

 - GV hướng dẫn  HS làm  bài tập còn lại về nhà.

+ Làm bài tập trong Tập bản đồ.

+ Đọc ở nhà bài 41 : Địa lí địa phương tỉnh- thành phố (tiếp phần tự nhiên)


Các ngành kinh tế biển





 NT, KT và CB hải sản





Du lịch biển – đảo





Khai thác và chế biến khoáng sản biển





Giao thông vận tải biển





Các ngành kinh tế biển











 NT, KT và CB hải sản





Du lịch biển – đảo





Khai thác và chế biến khoáng sản biển





Giao thông vận tải biển





*ĐKPT: có nguồn sinh vật biển phong phú, đa dạng, vị trí gần biển vùng biển rộng với đường bờ biển dài dọc ven biển có nhiều đầm, phá, vũng, vịnh… 


*Thực trạng


- Trữ lượng lớn  


- Giá trị kinh tế cao


-Phân bố tỉnh ven biển nhất là các tỉnh thuộc vùng ĐBSCLvà DHNTB 





*ĐKPT:


-Biển của nước ta giàu tài nguyên khoáng sản: dầu khí, sa khoáng, cát, muối ..


*Thực trạng


- Các ngành: 


+ Dầu khí 


+ Muối


+ Khai thác cát…








*ĐKPT:Có nhiều thuận lợi: đường bờ biển dài, khúc  khuỷu tạo nhiều vũng vịnh sâu, kín gió,vị trí gần giao thông hàng hải quốc tế ...


* Thực trạng


+ Phát triển nhanh và ngày càng hiện đại( SGK ) 


+Góp phần quan trọng trong quá trình hội nhập nền kinh tế - xã hội của đất nước.








*ĐKPT: bờ biển dài nhiều bãi cát rộng dài, nước trong, sạch, phong cảnh đẹp ven bờ và đảo khí hậu nóng ấm ...


*Thực trạng


- Phát triển mạnh, chủ yếu là hoạt động tắm biển.


- Số lượng du khách ngày càng đông.











